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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thắm. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  Bà Nguyễn Thị Thu Vân. 

2.  Ông Bùi Thế Duy. 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Duy Long, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Dĩ An tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 28 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ 

An xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 263/2021/TLST-HS ngày  

11 tháng 8 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 316/2021/QĐXX-

HS ngày 14/10/2021 đối với bị cáo: 

Hà Thanh Th, sinh năm 1987 tại tỉnh Nghệ An; thường trú: Xóm Đ, xã Nh, 

huyện Đ, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; con ông Hà Văn K, sinh năm 1939 và bà Đặng Thị Ngh, 

sinh năm 1940; bị cáo có 05 anh chi ruột: lớn nhất sinh năm 1967, nhỏ nhất sinh 

năm 1987; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giam, tạm giữ từ ngày 06/5/2021 

đến nay. Có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Anh Nguyễn Quang V, sinh năm 1989; thường trú: Số 16/6C khu 

phố Đ, phường T, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Có yêu cầu giải quyết vắng 

mặt. 

- Người làm chứng:  

+ Ông Tô Tuấn H; 

+ Anh Huỳnh Văn R; 

+ Anh Nguyễn Trường D; 

+ Chị Điều Thị Diễm M; 

+ Anh Nguyễn Doãn Kh; 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ DĨ AN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

—————————— 

Bản án số: 301/2021/HS-ST 

Ngày 28-10-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
——————————————————— 
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+ Anh Hà Văn V. 

Tất cả những người làm chứng vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20/7/2014, Nguyễn Doãn Kh điều khiển xe mô 

tô biển số 54U5-7667 đi từ tiệc đám cưới của người bạn về đến đầu đường số 06 

khu công nghiệp Sóng Thần đoạn gần ngã tư khu Trung tâm hành chính thuộc 

phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương thì xảy ra va quẹt với xe mô tô biển số 

59X1- 054.82 do anh Nguyễn Quang V điều khiển chở chị Điều Thị Diễm M 

ngồi phía sau. Do chỉ va quẹt nhẹ, không làm ai bị té ngã nên Nguyễn Doãn Kh 

tiếp tục điều khiển xe đi. Thấy vậy, anh Nguyễn Quang V liền kêu anh Nguyễn 

Trường D điều khiển xe mô tô chở anh Huỳnh Văn Ron là bạn đi chơi chạy theo 

xe của Nguyễn Doãn Kh chặn lại để nói chuyện phải trái. Lúc này, Nguyễn 

Trường D cho xe tăng ga chạy lên ép sát xe Nguyễn Doãn Kh đồng thời dùng 

chân đạp vào xe mô tô của Kh nhưng không trúng. Thấy vậy, Kh dừng xe lại 

trước cổng đội an ninh khu công nghiệp Sóng Thần gần ngã tư đèn xanh đèn đỏ 

khu Trung tâm hành chính thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương, bước xuống xe và lên tiếng chửi bới. Nguyễn Doãn Khánh vẫy tay kêu 

02 người anh em bà con là Hà Văn S, Hà Thanh Th đang phụ khánh bán báo 

ngay góc ngã tư đối diện quán cà phê SOSO đi sang hỗ trợ Khánh đánh lại nhóm 

của Nguyễn Quang V. 

Khi thấy Kh vẫy tay kêu thì Hà Văn S cầm 01 tuýp sắt dài khoảng 55 cm có 

sẵn trong sạp báo, Hà Thanh Th cầm 01 cục đá nhặt được dưới đất đi bộ sang nơi 

xảy ra va chạm để giải vây và giúp Khánh đánh lại nhóm của Nguyễn Quang V. 

Thấy có người cầm hung khí đi sang nên các anh Duy và Ron liền bỏ chạy, riêng 

Nguyễn Quang V vẫn ngồi trên xe mô tô của mình. Lúc này, Kh liền xông tới 

dùng chân đạp vào người anh V 01 cái làm anh V loạng choạng, tiếp đó Hà Văn 

Sỹ lao đến dùng chân đạp vào người anh V 01 cái làm anh V té ngã xuống đường 

và dùng cây tuýp sắt đập 01 cái vào đầu anh V làm anh V ngất xỉu tại chỗ. Tiếp 

đó Hà Văn S dùng cây tuýp sắt đập phá vào phần đầu xe mô tô biển số 59X1- 

054.82 của Nguyễn Quang V gây hư hỏng. Thấy xảy ra đánh nhau, anh Tô Tuấn 

H là bảo vệ khu công nghiệp Sóng Thần cùng người dân ra ngăn nên Nguyễn 

Doãn Kh, Hà Văn S và Hà Thanh Th chạy sang sạp báo giấu cây tuýp sắt, Th vứt 

bỏ cục đá rồi bỏ trốn. 

Anh V được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến ngày 24/7/2014 

gia đình anh Nguyễn Quang V làm đơn trình báo sự việc lên Công an Đồn khu 

công nghiệp Sóng Thần. Ngày 27/7/2014, Nguyễn Doãn Kh bị Cơ quan cảnh sát 

điều tra công an thành phố Dĩ An bắt khẩn cấp, thu giữ 01 cây tuýp sắt tròn màu 

đỏ dài 55cm tại sạp báo để điều tra làm rõ. Riêng Hà Văn V và Hà Thanh Th bỏ 

trốn. 
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Tại Bản kết luận giám định thương tật số 0714/GĐPY/2014 ngày 22/9/2014 

của Trung tâm pháp y Sở y tế Đồng Nai kết luận thương tích của anh Nguyễn 

Quang V như sau: 

Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Chấn thương đầu gây máu ngoài màng cứng thái dương đỉnh trái đã điều 

trị ổn, không để lại di chứng (áp dụng Chương II, mục 3, điều 6). Tỷ lệ: 21% 

- Tổn thương dập não vùng đỉnh trái, không để lại di chứng (áp dụng 

Chương II, mục 3, điều 1). Tỷ lệ: 31% 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể (áp dụng phương pháp cộng lùi) do thương tích gây 

nên tại thời điểm giám định là 45%. 

Kết luận khác: Vật gây thương tích: Vật sắc. 

Ngày 27/7/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ an (nay là 

Công an thành phố Dĩ An) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. 

Ngày 30/9/3015, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An (nay là Tòa án nhân dân 

thành phố Dĩ An ) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Doãn Kh 06 năm tù về tội Cố ý gây 

thương tích. 

Ngày 15/9/2016, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An (nay là Tòa án nhân dân 

thành phố Dĩ An) tuyên phạt bị cáo Hà Văn V 06 năm tù về tội Cố ý gây thương 

tích và 06 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hình phạt 06 năm 06 

tháng tù. 

Ngày 19/8/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Dĩ An (nay là Tòa 

án nhân dân thành phố Dĩ An) ra quyết định khởi tố bị can, truy nã đối với Hà 

Thanh Th về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 06/5/2021, Hà Thanh Th ra đầu thú 

và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Cáo trạng số: 279/CT- VKS ngày 09/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Hà Thanh Th về tội cố ý gây 

thương tích theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa, trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm 

sát bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, các nội dung khác của 

cáo trạng được giữ nguyên, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm c khoản 3 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 và Điều 

58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Hà 

Thanh Th từ 03 (ba) năm đến 03 năm 06 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Đã được giải quyết tại bản án 

hình sự sơ thẩm số 351/2015/HSST ngày 30/9/2015 và bản án số 297/2015/HSST 

ngày 15/9/2015  của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An (nay là thành phố Dĩ An), tỉnh 

Bình Dương. Qúa trình Tòa án thụ lý, giải quyết hồ sơ, gia đình bị cáo nộp thêm 

chứng cứ chứng minh đã tự nguyện bồi thường thêm cho bị hại số tiền 5.000.000 

đồng, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận. 
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Qúa trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Hà Thanh Th thừa nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trong bản cáo trạng đã nêu, thống nhất 

với kết luận giám định, bản luận tội của kiểm sát viên, bị cáo không trình bày ý 

kiến tranh luận và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

Thành phố Dĩ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Dĩ An, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Quá trình điều tra, bị hại, 

người làm chứng không có ý kiến gì. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Chứng cứ xác định có tội của bị cáo: Khoảng 13 giờ 30 ngày 20/7/2014 

tại cổng trước đội an ninh khu công nghiệp Sóng Thần gần ngã tư đèn xanh đèn 

đỏ khu trung tâm hành chình thuộc khu phố Nh, phường D, thành phố D, tỉnh 

Bình Dương, Hà Thanh Th đã cầm cục đá giúp sức cho Nguyễn Doãn Kh và Hà 

Văn V thực hiện hành vi dùng cây tuýt sắt gây thương tích cho anh Nguyễn 

Quang V với tỉ lệ thương tật 45%. Như vậy, hành vi trên của bị cáo Hà Thanh Th 

đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích quy định tại điểm c khoản 3 Điều 

134 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng số 279/CT-VKS-DA ngày 09/8/2021 của 

Viện kiểm sát thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo cũng như trình 

bày luận tội của Kiểm sát viên đối với bị cáo là có căn cứ pháp luật.  

[3] Về tính chất mức độ tội phạm: Tội phạm do bị cáo thực hiện là rất 

nghiêm trọng, bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện phạm tội 

một cách cố ý. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

đến tính mạng, sức khỏe của bị hại được pháp luật bảo vệ, đồng thời ảnh hưởng 

trật tự trị an tại địa phương. Do vậy, hành vi trên của bị cáo cần phải được xử lý 

nghiêm với mức án tương xứng tính chất mức độ hậu quả gây ra. Hội đồng xét 

xử có xét đến vai trò của bị cáo, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo.  

[4] Về vai trò trong vụ án: Đây là vụ án có tính chất đồng phạm nhưng là 

đồng phạm giản đơn không có sự cấu kết chăt chẽ, bị cáo Hà Thanh Th giữ vai 

trò thứ yếu, giúp sức cho đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có. 

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình; bị cáo ăn năn hối cải, 

bị cáo đã xin lỗi bị hại; bị cáo tự nguyện bồi thường thêm cho bị hại số tiền 

5.000.000 đồng; bị cáo đầu thú, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, 



5 

 

bố, mẹ của bị cáo được Nhà nước tặng thưởng huân huy chương kháng chiến 

hạng nhì là các tình tiết được quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 [7] Về nhân thân: Bị cáo là người lao động, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo 

bị truy nã, tuy nhiên khi biết mình bị truy nã đã đến cơ quan cảnh sát điều tra 

công an thành phố Dĩ An đầu thú. 

 [8] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử quyết định hình phạt tù có 

thời hạn đối với bị cáo đủ để giáo dục và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa 

chung. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự, có nhân thân tốt, vì vậy Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự 

năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 hạ khung hình phạt cho bị cáo để thể 

hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với bị cáo. 

 [8] Đối với Nguyễn Doãn Kh và Hà Văn V, cũng như việc xử lý vật chứng, 

bồi thường thiệt hại đã được xét xử tại bản án hình sự sơ thẩm số 351/2015/HSST 

ngày 30/9/2015 và bản án số 297/2015/HSST ngày 15/9/2015  của Tòa án nhân 

dân thị xã Dĩ An (nay là thành phố Dĩ An), tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, quá 

trình Tòa án giải quyết vụ án, gia đình bị cáo nộp thêm chứng cứ chứng minh bị 

cáo tự nguyện bồi thường thêm cho bị hại 5.000.000 đồng, Hội đồng xét xử ghi 

nhận. 

[10] Xét đề nghị của Viện kiểm sát về tội danh, điều luật áp dụng, hình phạt, 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo là phù hợp nên 

Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[11] Bị cáo Hà Thanh Th thực hiện hành vi cố ý gây thương tích vào ngày 

20/7/2014 tại thời điểm Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 có 

hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, đối chiếu Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi 

bổ sung năm 2017 có hiệu lực ngày 01/01/2018 thì Điều 134 về tội cố ý gây 

thương tích có khung hình phạt nhẹ hơn so với Bộ luật hình sự năm 1999, được 

sửa đổi bổ sung năm 2009. Vì vậy, Viện kiểm sát áp dụng điều luật quy định tại 

Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 để truy tố, xét xử đối 

với bị cáo Hà Thanh Th là phù hợp quy định tại điểm h, i khoản 2 Điều 2 Nghị 

quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội khóa 14. 

 [12] Án phí sơ thẩm: Bị cáo Hà Thanh Th phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 

và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Hà Thanh Th phạm tội cố ý gây thương tích. 

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điểu 

54 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nghị quyết 

số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội khóa 14. 

Xử phạt bị Hà Thanh Th 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 06/5/2021. 
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2. Về án phí: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án ngày 30/12/2016 của Ủy Ban 

thường vụ Quốc Hội khoá 14. 

Bị cáo Hà Thanh Th phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. 

4. Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND TP Dĩ An;                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Công an TP Dĩ An; 

- Chi cục THA dân sự TP Dĩ An; 

- Trại tạm giam CA tỉnh BD; 

- TAND tỉnh BD; 

- Phòng PV 27 CA tỉnh BD;                                                   Nguyễn Thị Thắm 
- Phòng PC 81 CA tỉnh BD;                                                 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- Lưu: VT, HS.                                                                                   
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